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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

HÌNH HỌA 
 

 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Hình Họa 1 (Visual Arts) 

- Mã học phần: GRA418  

- Số tín chỉ: 3 TC (2/1/4)    

- Bậc đào tạo: Đại học 

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Dành cho sinh viên năm 1 

- Đơn vị phụ trách: Khoa Công Nghệ Thông Tin 

- Số giờ tín chỉ:   3 TC = 60 giờ , trong đó: 

- Lý thuyết:   30 tiết (1 tín chỉ LT = 15 tiết) 

- Thực hành:   30 tiết (1 tín chỉ TH = 30 tiết) 
 

2. Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1: 

- Họ và tên:   Đỗ Minh Trung 

- Chức danh, học vị:  Thạc Sĩ 

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00) 

- Địa điểm làm việc: Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Văn Hiến 

- Điện thoại:         0904 966 530 

- Email:   trungdm@vhu.edu.vn 

Giảng viên 2: 

- Họ và tên:   Trần Quốc Toản 

- Chức danh, học vị:  Thạc Sĩ 

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00) 

- Địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Văn Hiến 

- Điện thoại:         ........................................................... 

- Email:   ...........................................................  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần gồm 5 chương, cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về hình họa 

thông qua việc giới thiệu.Trên cơ sở các bài thực hành thực tế sẽ giúp người học hiểu biết 

về khối hình học mỹ thuật và khả năng tạo hình sản phẩm thiết kế trực tiếp bằng vẽ tay. 

Người học sẽ sử dụng phương pháp đo đạc khoa học, chất liệu phổ biến để thực hiện sản 
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phẩm và cảm nhận được sự sáng tạo của bản thân để vận dụng kiến thức thẩm mỹ vào 

chuyên ngành học. 

4. Mục tiêu của học phần  

Học phần có những mục tiêu: 

- Cung cấp cho người học kiến thức về tạo hình các khối hình học cơ bản đến phức tạp, 

nắm được các chất liệu và họa cụ tạo thành sản phẩm hội họa. 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bố cục dựng hình sản phẩm trình 

bày 

- Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về quy trình vẽ tranh tả thực 

- Trang bị kiến thức về vật thể trong thực tế không gian phối cảnh ba chiều 

- Phát triển kỹ năng áp dụng linh hoạt các công cụ dựng hình tạo ra mô hình chuẩn theo 

thiết kế và sáng tạo phù hợp với thực tế nhất. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

Mã 

CĐR 

Nội dung chuẩn đầu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 

Kiến thức 

CLO1 Khái quát hóa được các yếu tố cơ bản về mỹ thuật trong Hình Họa 

CLO2 Phác họa được các khối hình cơ bản phù hợp với quy luật phối cảnh điểm tụ 

CLO3 Vận dụng được phương pháp vẽ hình họa các khối tĩnh vật đơn giản, áp dụng 

được kiến thức về phương pháp vẽ hình họa để xây dựng bố cục nội dung trình 

bày, thể hiện sản phẩm 

Kỹ năng 

CLO4 Phác thảo linh hoạt các mẫu thực tế với vật liệu đơn giản, thu thập thông tin từ 

mẫu thật bằng cách ghi chép thực tế 

CLO5 Quản lý thời gian hoàn thành mẫu vẽ theo khoảng thời gian nhất định. Kỹ năng 

chuyển đổi đa dạng các ngành nghề 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

CLO6 Có trách nhiệm với sản phẩm vẽ từ chuẩn bị đến khi hoàn thành. Rèn luyện tính 

kiên trì và sáng tạo trong công việc. Khả năng học tập suốt đời 

Ma trận liên kết giữa 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần 
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CLO4     X   X   



 

 

VHU.CTDT.BM03  3 

Chuẩn 

đầu ra P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO5     X  X X   

CLO6         X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nội dung chi tiết của học phần 

6.1. Lý thuyết 

Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

Chương 1 Tổng quan về Hình Họa CLO1, CLO2 

 A.Lý thuyết  

1.1. 
Khái niệm và tầm quan trọng của Hình họa trong 

thiết kế 
 

1.2. Các yếu tố cấu thành Hình họa  

1.3. Phương pháp vẽ Hình họa  

 B.Thực hành : CÁ NHÂN  

Chương 2 Khối cơ bản và thực hành với chất liệu chì 
CLO1,CLO2, 

CLO4 

 A.Lý thuyết  

2.1. Các khối hình học cơ bản và chất liệu chì  

2.2. 
Phân tích mẫu : vai trò của ánh sáng tạo khối trong 

hình họa 
 

 B.Thực hành : CÁ NHÂN  

Chương 3 Vẽ tĩnh vật 
CLO1,CLO2, 

CLO3,CLO4 

 A.Lý thuyết  

3.1. Phân tích mẫu : Cấu trúc khối phức tạp  

3.2. Các bước dựng hình và lưu ý khi tiến hành vẽ  

 B.Thực hành : CÁ NHÂN  

Chương 4 Vẽ các khối kỉ hà phức tạp 

CLO1,CLO2, 

CLO3,CLO4, 

CLO5,CLO6 

 A.Lý thuyết  

4.1. Các khối ngũ quan (Mắt,lông mày,mũi,miệng,tai)  

4.2. Phân tích mẫu : cấu trúc khối phức tạp  

 B.Thực hành : CÁ NHÂN  

Chương 5 Vẽ khối kết hợp với chất liệu bút sắt CLO1,CLO2, 
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Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

CLO3,CLO4, 

CLO5,CLO6 

5.1. Mô tả mẫu và kỹ thuật với chất liệu bút sắt  

5.2. Các bước lên bài hoàn thiện  

 B.Thực hành : CÁ NHÂN  

6.2. Thực hành 

 Nội dung Đáp ứng CLOs 

6.2.1. Bài tập – Lý thuyết – Cá nhân 
CLO1,CLO2, 

CLO4 

 

Tiểu luận  

Các Bài tập về Phối cảnh và điểm tụ 

Bài tập về khối đơn lập (khối cơ bản, tĩnh vật, kỉ hà phức 

tạp) với bút chì – bút sắt – màu nước 

 

6.2.2. Bài tập – Thực hành – Cá nhân 
CLO3,CLO5, 

CLO6 

 

Bài tập về Phối cảnh và điểm tụ 

Bài tập về tổ hợp khối cơ bản với bút chì 

Bài tập về tổ hợp khối tĩnh vật với bút chì 

Bài tập về tổ hợp khối kỉ hà phức tạp với bút chì 

Bài tập về tổ hợp khối kết hợp với bút sắt / màu nước 

 

 

7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện: 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Tự 

học 
Tổng 

1 Tổng quan về Hình Họa 5 0 0 10 10  

2 
Khối cơ bản và thực 

hành với chất liệu chì 
5 5 10 10 25  

3 Vẽ tĩnh vật 5 0 10 10 25  

4 
Vẽ các khối kỉ hà phức 

tạp 
5 0 5 10 15  

5 
Vẽ khối kết hợp với chất 

liệu bút sắt/ màu nước 
5 0 5 10 15  

Tổng 25 5 30 60 120  
 

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN 

1. Tiểu luận : Vai trò và tầm quan trọng của Hình họa trong Thiết kế Đồ Họa 

2. Tiểu luận : Các yếu tố cơ bản cấu thành Hình Họa 
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8. Phương pháp giảng dạy: 

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

- Phát vấn 

- Hỏi lại hoặc vấn đáp 

- Đọc và tóm lược nội dung tài liệu 

- Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân) 

- Giao bài tập về nhà 

- Hướng dẫn tự học 

Ma trận liên kết giữa 

Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy 

Phương pháp  

giảng dạy 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 

Phát vấn X X X    

Hỏi lại hoặc vấn 

đáp 
  X    

Đọc và tóm lược nội 

dung tài liệu 
X  X    

Động não nhanh   X X X  

Bài tập về nhà    X X  

Tự học     X X 

 

9. Phương pháp học tập 

Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

- Nghe giảng, tham gia làm bài tập 

- Ứng dụng thực hành các bài mẫu giảng viên trưng bày tại lớp 

- Động não nhanh  

- Tự học, tự nghiên cứu thông tin liên quan đến nội dung môn học 

Ma trận liên kết giữa  

Chuẩn đầu ra với Phương pháp học tập 

Phương pháp 

học tập 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 

Nghe giảng – 

Làm bài tập 
X X X    

Thực hành  

bài mẫu 
X X X X X X 

Động não nhanh  X X X X  

Tự nghiên cứu    X X X 
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10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp lý thuyết và giờ vẽ bài tập(sinh viên chỉ được 

vắng mặt tối đa 20% thời gian lên lớp của học phần). 

- Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân,bài tập về nhà, bài tiểu luận. 

- Tham gia bài thi kết thúc học phần. 

 

11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được 

chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm: 

a. Điểm chuyên cần: thang điểm 10, trọng số 10% 

b. Điểm kiểm tra thường xuyên: thang điểm 10, trọng số 30% 

2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60% 

Hình thức thi: Làm bài Tiểu luận và Bài tập lớn kết thúc môn 

Ma trận quan hệ giữa  

Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá 

Hình thức  

đánh giá 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 

Thực hành  

trên lớp 
X X X X X X 

Bài tập tại lớp  

(Lý thuyết) 
X X X X  X 

Bài tập về nhà X X X X   

Tiểu luận /  

Bài tập lớn 
X X X X X X 

 

13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản trong 05 năm trở lại đây và 

cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu) 

13.1. Tài liệu chính 

- Giáo trình Hình họa 1,2 Nhà xuất bản Mỹ thuật 

- Cristopher Hart, Figure it out-Human Proportions, Drawing with Christopher Hart 

(2019). 

13.2. Tài liệu tham khảo 

- Triệu Khắc Lễ (2020), Hình họa 1, NXB Đại học sư phạm 
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- TS. Bùi Thanh Mai (2020), “Vai trò của hình họa trong đào tạo mỹ thuật”, Hình họa 

trong đào tạo Mỹ thuật, NXB Mỹ thuật. 

- Vương Lực Hoằng – dịch : Võ Mai Lý – Nguyên lý hội họa đen trắng – NXB Tổng 

Hợp (2019) 

- Trường Đại học Mỹ thuật, Viện Mỹ thuật (2019), Mỹ thuật hiện đại Việt Nam – 

Nhà xuất bản Mỹ thuật (2019) 

- Han Dai Yu, Ignite The Soul – the art of figure drawing (2019), Cognella academic 

publishing. 

- Ken Goldman and Stephanie Goldman, The complete book of poses for artists 

(2019), Quartoknows 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024 

 

 

 

 

 

    ThS.Nguyễn Thị Diệu Anh ThS. Đỗ Minh Trung 

Hiệu trưởng 

Duyệt 

Trưởng Bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


